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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 
BỘ MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN 

 

 

PHÂN CÔNG GIẢNG 
HỌC KỲ I (2020- 2021) 

Tuần 1 (10/8 - 15/8)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   P+Q GĐ12  
(2,3) 

   

   Ts.Hiền  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12  
(8,9) 

N GĐ12  
(6,7) 

 O GĐ3 
 (8,9)   

  

 Pgs.Tuyển  Pgs.Cường  Ts.Oanh 
    

Lý thuyết*  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Đại cương 
Giới thiệu môn dược học cổ truyền  
(Mở đầu, Mục tiêu môn học/học phần, cách lượng giá học phần, cách 
tính điểm, tài liệu học tập, tham khảo,…) 
Học thuyết âm dương 

2    

 

Lớp Số 

tổ 

Số SV Lớp trưởng/phó Điện thoại E-mail 

M 

 

12 160 

+1BH 

   

N 

 

12 162 

+1BH 

Dương Thị Vân 0363299254 duongvan.uhhn@gmail.com 

O 

 

10 131    

P 

 

5 64    

Q 

 

6 76    

Tổng 45     

 

*Giảng lý thuyết trực tuyến: Giảng viên đặt lịch giảng từng buổi từ tuần trước trên phần 
mềm MS Teams. 
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Tuần 2 (17/8 - 22/8)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Hiền  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Pgs.Tuyển Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Oanh Ts.Hiền  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Pgs.Tuyển  Pgs.Cường  Ts.Oanh 

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Ts.Huyền     
 Ts.Huyền Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

 
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

- Học thuyết ngũ hành  

- Học thuyết tạng tượng (tạng Tâm, Can, Tỳ) 
2 1   

 
Tuần 3 (24/8 - 29/8)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Hiền  

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Ts.Huyền Ts.Hiền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Pgs.Tuyển Ts.Oanh  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Pgs.Tuyển  Pgs.Cường  Ts.Oanh 

       
TH  Q  P+O N   

 Ts.Hiền  Ts.Oanh Ts.Huyền   
 Ts.Huyền  Ths.Văn Ts.Hiền  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

 
Lý thuyết  BÀI TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

- Học thuyết tạng tượng (tạng Phế, Thận, Lục phủ, Phủ kỳ hằng, 
Tinh, Khí, Thần, Huyết, Tân Dịch)  
- Bát cương, bát pháp 

2 (1)   
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Tuần 4 (31/8 - 5/9)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Hiền  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Pgs.Tuyển Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Oanh Ts.Hiền  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Thuý  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ts.Oanh  Pgs.Cường  Ts.Oanh 

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Ts.Huyền     
 Ts.Huyền Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

 
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

- Nguyên nhân gây bệnh 
- Phép tắc trị bệnh 

2 2   

 
Tuần 5 (7/9 - 12/9)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
    Pgs.Cường  

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Pgs.Tuyển Ts.Oanh  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ts.Oanh Ths.Văn  Ths.Văn 

       
TH  Q  P+O N   

 Ts.Hiền  Ths.Văn Ts.Huyền   
 Ts.Huyền  Ts.Oanh Ts.Hiền  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

 
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

- Đại cương thuốc cổ truyền: tứ khí, ngũ vị, khuynh hướng tác dụng, tương tác 
thuốc 
Chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền: Đại cương. Ba phương pháp chế 
biến: hỏa chế, thủy chế, thủy hỏa hợp chế. Sử dụng phụ liệu trong chế biến 

2 (2)   
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Tuần 6 (14/9 - 19/9) 
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Pgs.Cường  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Pgs.Tuyển Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ths.Văn  Ths.Văn  Ths.Văn 

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Ts.Huyền     
 Ts.Oanh Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền 
- Chuyên luận chế biến: phụ tử, mã tiền, hà thủ ô đỏ, sinh địa - thục địa, 
hương phụ, bán hạ. 

2 3   

 
Tuần 7 (21/9 - 26/9)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Pgs.Cường  

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Huyền Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ts.Hiền  Ths.Văn  Ths.Văn 

       
TH  Q  P+O N   

 Pgs.Cường  Ths.Văn Ts.Huyền   
 Ts.Huyền  Ts.Oanh Ts.Hiền  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc giải biểu 
Thuốc trừ hàn 

2 (3)   
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Tuần 8 (28/9 - 3/10)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Oanh  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Pgs.Cường  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Thuý  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Pgs.Cường  Ths.Văn   Ts.Hiền 

       
TH  O M     

 Ts.Huyền Ts.Huyền     
 Ts.Oanh Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc thanh nhiệt 2 4   
 

Tuần 9 (5/10 - 10/10)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Oanh  

       

TH N N P N Q   

Pgs.Cường Ts.Hiền  Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Huyền Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Pgs.Cường  Ts.Hiền  Ths.Văn 

       
TH  Q  P+O N   

 Ts.Oanh  Ths.Văn Ts.Huyền   
 Ts.Huyền  Ts.Oanh Ts.Hiền  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc hóa đờm, chỉ ho, bình suyễn 
Thuốc tiêu đạo 

2 (4)   
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Tuần 10 (12/10 - 17/10)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Oanh  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Ths.Văn  Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Pgs.Cường  Ths.Văn  Ts.Hiền 

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Ts.Huyền     
 Ts.Oanh Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

 
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc trừ thấp 2 5   
 
Tuần 11 (19/10 - 24/10)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Pgs.Cường  

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ts.Hiền  Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ths.Văn Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ts.Hiền  Ts.Oanh  Ths.Văn 

       
TH  Q  P+O N   

 Ts.Oanh  Ths.Văn Ts.Huyền   
 Ts.Huyền  Ts.Oanh Ts.Hiền  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc lý khí (hành khí, phá khí)  
Thuốc tả hạ, thuốc trục thủy  

2 (5)   

Note: Giảng viên hướng dẫn thực tập thông báo, giao chủ đề seminar (Bài 6,7,8) và yêu 
cầu sinh viên chuẩn bị trước theo quy trình. 
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Tuần 12 (26/10 – 31/10)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Hiền  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Pgs.Cường Ths.Văn  Ts.Huyền  

Pgs.Tuyển Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Thuý  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
  Ths.Văn Ts.Hiền  Ts.Oanh 

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Ts.Huyền     
 Ts.Huyền Ts.Oanh    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

 
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc lý huyết (hoạt huyết, phá huyết) 
Thuốc chỉ huyết 

2 6 Seminar 

 
Tuần 13 (2/11 - 7/11)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
    Ts.Oanh  

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ts.Hiền  Pgs.Cường Pgs.Tuyển Ts.Huyền  

Ts.Huyền Pgs.Cường Ths.Văn Ths.Văn Ts.Hiền  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ths.Văn Ts.Hiền  Ts.Hiền 

       
TH  Q  P+O N   

 Ts.Oanh  Ts.Huyền  Ths.Văn  
 Ts.Huyền  Ts.Hiền Ts.Oanh  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc an thần, bình can tắt phong, khai khiếu 2 6  
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Tuần 14 (9/11 - 14/11)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2,3)    
   Ts.Huyền  

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Ths.Văn  Ts.Huyền  Ths.Văn  Ts.Huyền  

Pgs.Tuyển Ts.Huyền Ts.Oanh Pgs.Cường Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8,9) N GĐ12 (6,7)  O GĐ3 (8,9)     
 Ts.Huyền Ts.Huyền  Ts.Huyền 

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Pgs.Cường    
 Pgs.Cường Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

 
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc bổ dưỡng (bổ âm, bổ dương, bổ khí, bổ huyết) 2 7  

Note: Tuần 15 chỉ giảng 1 tiết. Giảng viên chủ động thống nhất thời gian giảng với lớp 
sinh viên và/hoặc với giảng viên Bộ môn Bào chế 
 
Tuần 15 (16/11 - 21/11)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

   PQ GĐ12 (2/3)    
    Ts.Huyền  

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ts.Hiền  Ts.Huyền  Ts.Hiền  Ts.Huyền  

Ts.Huyền Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Oanh Ts.Hiền  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

 M GĐ12 (8/9) N GĐ12 (6/7)  O GĐ3 (8/9)     
  Ts.Huyền  Ts.Huyền   Ts.Huyền 

       
TH  Q  P+O N   

 Pgs.Cường  Ths.Văn Ths.Văn  
 Ths.Văn  Ts.Huyền Ts.Oanh  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

   
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

Thuốc cố sáp 1 7 Seminar 

 
*(tiết 8/9): tiết 8 hoặc 9 
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Tuần 16 (23/11 - 28/11)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

       
     

       

TH M M O M O   

Ts.Oanh Pgs.Cường Ts.Huyền  Ths.Văn  Ts.Huyền  

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Pgs.Cường Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Thuý  

             

Chiều LT  
 

       
     

       
TH  O M     

 Ts.Hiền Pgs.Cường    
 Ts.Huyền Ts.Hiền    
      
 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh    
 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý    

    
Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết   

  8 Seminar 

 
Tuần 17 (30/11 -> 5/12)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

       
     

       

TH N N P N Q   

Ts.Oanh Ts.Hiền  Ts.Huyền  Ts.Hiền  Ts.Huyền  

Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn  

      

Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý  

Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh  

              

Chiều LT  
 

       
     

       
TH  Q  P+O N   

 Ths.Văn  Ths.Văn Pgs.Cường  
 Ts.Huyền  Pgs.Cường Ths.Văn  
      
 Ktv.Thuý  Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh  
 Ktv.Q.Anh  Ktv.Thuý Ktv.Thúy  

 
Note: Giảng viên hướng dẫn thực tập thông báo cho sinh viên thiếu bài thực tập hoặc có bài chưa đạt đăng 
ký thực tập bù/thực tập lại vào tuần sau: sáng thứ 3, sáng thứ 4, sáng thứ 5 
 

Lý thuyết  Bài thực tập Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết 
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Tuần 18 (7/12 -> 12/12)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 
 

       
     

       

TH  TT BÙ/LẠI TT BÙ/LẠI TT BÙ/LẠI    

 Ths.Văn  Ths.Văn  Ths.Văn    

      

      

 Ktv.Thuý Ktv.Q.Anh Ktv.Q.Anh   

 Ktv.Q.Anh Ktv.Thuý Ktv.Thuý   

              

Chiều LT  
 

       
     

       
TH        

      
      
      
      
      

 
 
   

Lý thuyết  Bài thực tập Ghi chú 

Nội dung giảng  Số tiết 

  Bù/lại   
 

Giáo vụ Bộ môn Trưởng Bộ môn 
 
 
 
 
 

Bùi Hồng Cường 

 
 
 
 
 

Nguyễn Mạnh Tuyển 

 


